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Lưu ý: 
· Học sinh phải kiểm tra đúng tất cả các thông tin trong danh sách này, nếu sai thông tin thì giấy Chứng nhận Tốt nghiệp nghề không hợp lệ (không được xét cộng điểm Tốt nghiệp THPT)
· Thông tin phải đúng theo Giấy khai sinh, học sinh nào có sai sót phải báo ngay cho giáo viên dạy nghề để chỉnh sửa.
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	08_0373
	17
	Nguyễn Hoài Bảo
	Nam
	31/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0374
	17
	Trần Gia Bảo
	Nam
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_0375
	17
	Đỗ Chí Minh Chiến
	Nam
	22/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0376
	17
	Trần Trọng Chinh
	Nam
	10/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0379
	17
	Võ Quang Đạt
	Nam
	01/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0380
	17
	Cao Hà Thu Diễm
	Nữ
	11/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0381
	17
	Từ Quốc Du
	Nam
	12/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0384
	17
	Nguyễn Xuân Dương
	Nam
	25/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,0
	9,5
	8,4
	Khá
	 

	08_0385
	17
	Trần Thùy Dương
	Nữ
	12/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0389
	17
	Nguyễn Thị Hạnh Duyên
	Nữ
	26/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,5
	10,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0390
	17
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	01/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,0
	9,0
	8,0
	Khá
	 

	08_0391
	17
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	Nữ
	08/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0392
	17
	Nguyễn Thị Hồng Gấm
	Nữ
	02/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0395
	17
	Ngô Trường Giang
	Nam
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0396
	17
	Đào Thanh Hà
	Nam
	13/08/2005
	Kinh
	Tuy Phước, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0397
	18
	Nguyễn Thị Mỹ Hằng
	Nữ
	22/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0398
	18
	Võ Thị Hiếu
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0400
	18
	Hồ Bảo Hoài
	Nam
	07/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,5
	9,5
	8,5
	Khá
	 

	08_0407
	18
	Trần Nhật Huy
	Nam
	18/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0410
	18
	Huỳnh Khôi
	Nam
	22/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,5
	9,5
	8,5
	Khá
	 

	08_0419
	18
	Phạm Phi Long
	Nam
	06/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0421
	19
	Nguyễn Thị Cẩm Ly
	Nữ
	06/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,5
	9,0
	8,4
	Khá
	 

	08_0426
	19
	Trần Văn Mãnh
	Nam
	13/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,0
	10,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0430
	19
	Nguyễn Trung Nam
	Nam
	14/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,0
	10,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0431
	19
	Lê Thị Kim Ngân
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,5
	10,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0440
	19
	Trần Thị Yến Nhi
	Nữ
	24/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0441
	19
	Nguyễn Thị Tuyết Như
	Nữ
	26/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0443
	19
	Nguyễn Trọng Phát
	Nam
	13/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	6,0
	8,0
	7,5
	Khá
	 

	08_0444
	19
	Hồ Hữu Phong
	Nam
	07/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	5,0
	9,0
	8,0
	Khá
	 

	08_0449
	20
	Trần Anh Quốc
	Nam
	14/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0464
	20
	Trần Ngọc Minh Thư
	Nữ
	20/09/2005
	Kinh
	Krông Búk, Đắk Lắk
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0469
	21
	Trần Hồ Ngọc Thùy
	Nữ
	08/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0473
	21
	Hồ Minh Tiến
	Nam
	06/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0480
	21
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0482
	21
	Nguyễn Thành Trận
	Nam
	20/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0483
	21
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Nữ
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0485
	21
	Hồ Văn Thúy Triều
	Nữ
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0493
	22
	Lê Thị Như Ý
	Nữ
	22/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A1
	Nguyễn Huệ
	Điện tử
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0940
	42
	Cao Nguyễn Mỹ An
	Nữ
	05/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0951
	42
	Nguyễn Đoàn Ca
	Nam
	19/04/2005
	Kinh
	TTYT Huyện Tây Sơn
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0952
	42
	Nguyễn Thị Hồng Cẩm
	Nữ
	10/02/2005
	Kinh
	TTYT Huyện Tây Sơn
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0963
	43
	Hồ Thị Kim Cúc
	Nữ
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0965
	43
	Nguyễn Minh Đại
	Nam
	29/01/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0968
	43
	Mai Thành Đạt
	Nam
	07/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0973
	43
	Lê Thanh Điệp
	Nam
	21/03/2005
	Kinh
	TTYT Huyện Tây Sơn
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1004
	44
	Phan Thị Ánh Hân
	Nữ
	12/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1009
	44
	Lê Việt Hào
	Nam
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1024
	45
	Nguyễn Tuấn Hoàng
	Nam
	17/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1028
	45
	Nguyễn Phi Hùng
	Nam
	30/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1031
	45
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Nữ
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1063
	47
	Võ Công Lập
	Nam
	16/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1064
	47
	Nguyễn Thị Phương Lê
	Nữ
	11/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1066
	47
	Hồ Thị Hồng Lệ
	Nữ
	20/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1067
	47
	Mai Huỳnh Nhật Lệ
	Nữ
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1070
	47
	Mai Thị Kim Liên
	Nữ
	11/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1088
	48
	Mai Võ Thành Luân
	Nam
	18/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1094
	48
	Nguyễn Phan Trúc Ly
	Nữ
	24/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1105
	48
	Huỳnh Văn Mãnh
	Nam
	10/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1106
	49
	Đỗ Thị Kiều Mi
	Nữ
	18/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1117
	49
	Văn Ngọc Nam
	Nam
	29/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1130
	50
	Đỗ Thảo Nguyên
	Nữ
	17/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1134
	50
	Phạm Khôi Nguyên
	Nam
	24/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1137
	50
	Nguyễn Hữu Nhất
	Nam
	27/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1148
	50
	Cao Tuyết Như
	Nữ
	30/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1161
	51
	Huỳnh Trần Phương Oanh
	Nữ
	06/07/2005
	Kinh
	TTYT Huyện Tây Sơn
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1165
	51
	Phan Thanh Phát
	Nam
	21/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1180
	52
	Phan Ngọc Hà Phương
	Nữ
	22/01/2005
	Kinh
	Krông Pắc, Đăk Lăk
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1184
	52
	Nguyễn Lê Thành Quân
	Nam
	31/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1187
	52
	Đỗ Thị Minh Quí
	Nữ
	06/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1197
	52
	Trần Thanh Sơn
	Nam
	07/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1198
	52
	Lê Tấn Tài
	Nam
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1209
	53
	Ngô Quốc Thắng
	Nam
	22/03/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1228
	54
	Nguyễn Lâm Phú Thịnh
	Nam
	06/08/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1245
	54
	Trần Nguyễn Hoài Thương
	Nam
	27/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1259
	55
	Dương Công Toàn
	Nam
	03/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1268
	55
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Nữ
	12/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1281
	56
	Hồ Đức Trọng
	Nam
	02/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1282
	56
	Hồ Diễm Trúc
	Nữ
	20/03/2004
	Kinh
	Phù Cát, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1301
	57
	Nguyễn Ngọc Thùy Vân
	Nữ
	24/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1316
	57
	Nguyễn Thị Hồng Ý
	Nữ
	12/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A2
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0955
	42
	Hồ Kim Chi
	Nữ
	08/10/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0972
	43
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	Nữ
	20/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0991
	44
	Hồ Nguyễn Hà Giang
	Nữ
	02/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1000
	44
	Hồ Ngọc Hân
	Nữ
	07/12/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1032
	45
	Đoàn Thị Hồng Hường
	Nữ
	09/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1076
	47
	Phan Thị Thảo Linh
	Nữ
	08/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1080
	47
	Dương Thị Mỹ Loan
	Nữ
	24/02/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1095
	48
	Thao Thị Trúc Ly
	Nữ
	04/12/2005
	Thái
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1098
	48
	Võ Thị Cẩm Ly
	Nữ
	08/03/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_1149
	50
	Châu Trần Tố Như
	Nữ
	21/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1153
	50
	Nguyễn Thị Ngọc Như
	Nữ
	21/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1160
	51
	Phan Huỳnh Xuân Nương
	Nữ
	24/10/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1194
	52
	Phan Diễm Quỳnh
	Nữ
	03/07/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1201
	52
	Nguyễn Thanh Tâm
	Nữ
	26/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1219
	53
	Nguyễn Phạm Phương Thảo
	Nữ
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1237
	54
	Nguyễn Thị Anh Thư
	Nữ
	05/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1247
	54
	Nguyễn Thị Thuyết
	Nữ
	16/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1249
	54
	Trần Thị Cẩm Tiên
	Nữ
	27/05/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1271
	55
	Võ Thị Bích Trâm
	Nữ
	23/10/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1278
	56
	Nguyễn Thanh Triều
	Nữ
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1299
	57
	Huỳnh Thị Thúy Vân
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1318
	57
	Lê Bảo Yến
	Nữ
	11/05/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1329
	59
	Nguyễn Văn Hiển
	Nam
	03/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1330
	59
	Lê Văn Hiếu
	Nam
	16/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1338
	59
	Huỳnh Trọng Khải
	Nam
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1343
	59
	Lý Xuân Luân
	Nam
	01/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1344
	59
	Lê Hạo Nhân
	Nam
	11/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1349
	60
	Nguyễn Thanh Phong
	Nam
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	6,0
	9,0
	8,3
	Khá
	 

	08_1350
	60
	Nguyễn Thanh Phú
	Nam
	15/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1352
	60
	Trần Minh Phương
	Nam
	24/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1355
	60
	Võ Đình Sơn
	Nam
	23/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1357
	60
	Trần Nguyễn Phương Tân
	Nam
	09/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1358
	60
	Trần Quyết Thắng
	Nam
	26/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1359
	60
	Nguyễn Trung Thành
	Nam
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1361
	60
	Trần Trung Thành
	Nam
	11/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1362
	60
	Nguyễn Văn Thảo`
	Nam
	13/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1366
	60
	Nguyễn Thanh Trường
	Nam
	18/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_1369
	60
	Châu Bảo Việt
	Nam
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1370
	60
	Lê Quốc Việt
	Nam
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1371
	61
	Nguyễn Hoàng Việt
	Nam
	09/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1372
	61
	Trần Quốc Vinh
	Nam
	20/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A3
	Nguyễn Huệ
	Xe máy
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0943
	42
	Đỗ Quỳnh Anh
	Nữ
	22/01/2005
	Kinh
	An nhơn, Bình Định
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0960
	42
	Hồ Chí Công
	Nam
	30/08/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0969
	43
	Nguyễn Tiến Đạt
	Nam
	30/04/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0970
	43
	Phạm Thành Đạt
	Nam
	16/01/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	8,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0974
	43
	Trương Ngọc Định
	Nam
	25/01/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0975
	43
	Nguyễn Công Đoàn
	Nam
	29/07/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0990
	44
	Đặng Trường Giang
	Nam
	20/08/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0994
	44
	Nguyễn Thị Quỳnh Giao
	Nữ
	01/10/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1006
	44
	Đỗ Văn Thuý Hằng
	Nữ
	13/01/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1034
	46
	Hồ Tôn Huy
	Nam
	16/05/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1042
	46
	Trần Thái Huy
	Nam
	27/02/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1057
	46
	Nguyễn Thuý Kiều
	Nữ
	06/09/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1071
	47
	Nguyễn Kim Liên
	Nữ
	16/06/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1075
	47
	Nguyễn Thuỳ Linh
	Nữ
	03/05/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1077
	47
	Phan Võ Như Linh
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1090
	48
	Nguyễn Hoàng Luân
	Nam
	23/12/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	8,5
	8,8
	Khá
	 

	08_1102
	48
	Nguyễn Công Mẫn
	Nam
	26/02/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1116
	49
	Nguyễn Ngọc Nam
	Nam
	03/06/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1141
	50
	Huỳnh Thị Yến Nhi
	Nữ
	12/04/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1142
	50
	Nguyễn Bích Nhi
	Nữ
	05/11/2005
	Kinh
	TT Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1164
	51
	Nguyễn Tín Phát
	Nam
	18/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1170
	51
	Nguyễn Bảo Phúc
	Nữ
	18/10/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1172
	51
	Nguyễn Tấn Phúc
	Nam
	19/10/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1181
	52
	Trần Thị Thuý Phương
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1186
	52
	Trần Minh Quang
	Nam
	27/06/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1191
	52
	Đoàn Thị Hồng Quyên
	Nữ
	13/05/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1200
	52
	Nguyễn Tâm
	Nam
	24/07/2004
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1206
	53
	Quách Thành Tây
	Nam
	26/12/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1210
	53
	Nguyễn Toàn Thắng
	Nam
	21/05/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1222
	53
	Phạm Thanh Thảo
	Nữ
	01/02/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1224
	53
	Hà Duy Thế
	Nam
	30/10/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1229
	54
	Nguyễn Xuân Thịnh
	Nam
	23/11/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1234
	54
	Trần Thanh Thông
	Nam
	14/06/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1256
	55
	Trần Trung Tín
	Nam
	11/03/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1273
	55
	Đỗ Thu Trang
	Nữ
	31/12/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1284
	56
	Đỗ Thành Trung
	Nam
	17/11/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1294
	56
	Nguyễn Thị Thu Tuyết
	Nữ
	18/08/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1297
	56
	Nguyễn Phương Uyên
	Nữ
	22/08/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1313
	57
	Lê Chí Vỹ
	Nam
	11/07/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	/
	/
	/
	/
	 

	08_1314
	57
	Đỗ Như Ý
	Nữ
	28/09/2005
	Kinh
	Y tế Tây Sơn
	11A4
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0939
	42
	Nguyễn Ngọc Ái
	Nam
	30/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0946
	42
	Lê Đông Băng
	Nam
	18/02/2005
	Kinh
	BVĐK Quy Nhơn
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0953
	42
	Lê Ngọc Bảo Châu
	Nữ
	05/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0964
	43
	Phạm Chí Cường
	Nam
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0967
	43
	Huỳnh Công Đạt
	Nam
	29/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0978
	43
	Nguyễn Thị Mỹ Dung
	Nữ
	27/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0987
	44
	Dương Nhật Kiều Duyên
	Nữ
	27/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0989
	44
	Phạm Phú Gia
	Nam
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0995
	44
	Lê Nguyễn Đông Giáp
	Nam
	16/02/2005
	Kinh
	TT y tế Phù Mỹ
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0998
	44
	Lý Thị Ngọc Hà
	Nữ
	17/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1013
	45
	Cao Mỹ Hiền
	Nữ
	24/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1021
	45
	Trần Thanh Hoài
	Nam
	09/12/2004
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1025
	45
	Phạm Ngọc Hoàng
	Nam
	27/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1033
	45
	Nguyễn Phúc Hữu
	Nam
	21/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1045
	46
	Lê Đình Kha
	Nam
	16/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1049
	46
	Nguyễn Thành Khang
	Nam
	09/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1061
	47
	Nguyễn Hoàng Lan
	Nữ
	04/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1068
	47
	Lê Thị Lên
	Nữ
	30/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1072
	47
	Dương Ngọc Linh
	Nữ
	11/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1081
	47
	Huỳnh Đỗ Thị Nhật Loan
	Nữ
	17/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1083
	48
	Nguyễn Xuân Lộc
	Nam
	01/05/2005
	Kinh
	TT YT Tây Sơn
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1086
	48
	Hồ Quí Long
	Nam
	21/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1091
	48
	Nguyễn Trương Công Lực
	Nam
	28/10/2005
	Kinh
	An Khê, Gia Lai
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1092
	48
	Hàng Thanh Lưu
	Nam
	23/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1104
	48
	Huỳnh Thanh Mành
	Nam
	03/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1120
	49
	Nguyễn Hữu Minh Nga
	Nữ
	19/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	/
	/
	/
	/
	 

	08_1135
	50
	Nguyễn Lệ Nguyệt
	Nữ
	22/07/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1168
	51
	Đỗ Hồng Phúc
	Nam
	01/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1169
	51
	Huỳnh Lê Bảo Phúc
	Nam
	14/09/2005
	Kinh
	Quy Nhơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1183
	52
	Hồ Quốc Quân
	Nam
	10/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1195
	52
	Nguyễn An Trường Sa
	Nam
	03/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1218
	53
	Hàn Thị Phương Thảo
	Nữ
	09/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1221
	53
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Nữ
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1232
	54
	Nguyễn Duy Thời
	Nam
	09/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1251
	55
	Nguyễn Trọng Tiến
	Nam
	28/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1276
	56
	Phạm Thị Thu Trang
	Nữ
	18/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1289
	56
	Hồ Minh Tuấn
	Nam
	18/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1293
	56
	Lê Thị Thu Tuyền
	Nữ
	10/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1298
	57
	Phan Thị Mỹ Uyên
	Nữ
	14/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	10,0
	9,4
	Giỏi
	 

	08_1306
	57
	Nguyễn Xuân Việt
	Nam
	20/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1307
	57
	Võ Anh Việt
	Nam
	17/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,0
	9,5
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1315
	57
	Nguyễn Như Ý
	Nữ
	28/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A5
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0942
	42
	Bùi Quang Anh
	Nam
	30/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0957
	42
	Tào Nguyễn Anh Chiến
	Nam
	30/10/2005
	Kinh
	BV Đa khoa Quy Nhơn
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0958
	42
	Võ Thành Chinh
	Nam
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0977
	43
	Thái Thanh Đồng
	Nam
	18/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0980
	43
	Phạm Xuân Dương
	Nam
	21/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0982
	43
	Đào Quốc Duy
	Nam
	23/04/2005
	Kinh
	BV Đa khoa Quy Nhơn
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0983
	43
	Hồ Ngọc Duy
	Nam
	12/12/2005
	Kinh
	BV Đa khoa Quy Nhơn
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1008
	44
	Nguyễn Lâm Hồng Hạnh
	Nữ
	27/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1011
	45
	Phan Minh Hảo
	Nữ
	22/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1012
	45
	Nguyễn Trung Hậu
	Nam
	03/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1027
	45
	Đỗ Thanh Hùng
	Nam
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1030
	45
	Phạm Văn Hưng
	Nam
	12/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1041
	46
	Tạ Xuân Huy
	Nam
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1046
	46
	Nguyễn Tấn Khải
	Nam
	13/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1051
	46
	Nguyễn Duy Khánh
	Nam
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	8,5
	8,3
	Khá
	 

	08_1054
	46
	Hàng Thị Thanh Khương
	Nữ
	01/10/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1055
	46
	Hồ Ngọc Khương
	Nam
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1056
	46
	Nguyễn Thanh Kiều
	Nữ
	10/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1058
	47
	Trương Thành Lâm
	Nam
	26/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1069
	47
	Trần Quang Lịch
	Nam
	14/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1084
	48
	Hồ Hữu Lợi
	Nam
	22/10/2005
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1122
	49
	Hồ Thị Ngọc Ngân
	Nữ
	05/07/2005
	Kinh
	TT Y tế An Khê
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1129
	49
	Văn Nguyễn Tiến Ngọc
	Nam
	19/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1138
	50
	Lê Nguyễn Minh Nhật
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1162
	51
	Phan Hoàng Oanh
	Nữ
	16/02/2005
	Kinh
	Bệnh viện Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1167
	51
	Nguyễn Thanh Phong
	Nam
	06/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_1192
	52
	Bùi Trần Lệ Quyền
	Nữ
	06/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1196
	52
	Thân Nhật Giáng Sinh
	Nữ
	24/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1203
	53
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Nữ
	26/02/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1211
	53
	Nguyễn Tấn Thanh
	Nam
	04/04/2005
	Kinh
	TT y tế An Nhơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_1212
	53
	Nguyễn Thị Xuân Thanh
	Nữ
	08/11/2005
	Kinh
	TT Y tế EaHleo
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_1227
	54
	Nguyễn Bùi Đắc Thịnh
	Nam
	26/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1243
	54
	Nguyễn Văn Thương
	Nam
	08/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_1253
	55
	Văn Ngọc Tiền
	Nam
	11/01/2005
	Kinh
	TT y tế Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	8,5
	9,0
	8,9
	Khá
	 

	08_1258
	55
	Ngô Trọng Tình
	Nữ
	10/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_1263
	55
	Nguyễn Thanh Tòng
	Nam
	10/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_1265
	55
	Võ Ngọc Trà
	Nữ
	20/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_1285
	56
	Nguyễn Trí Trung
	Nam
	04/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_1305
	57
	Nguyễn Thanh Viên
	Nữ
	30/07/2004
	Kinh
	BVĐK Tỉnh Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_1317
	57
	Võ Như Ý
	Nữ
	23/08/2005
	Kinh
	TT y tế Huyện Tây Sơn, Bình Định
	11A6
	Nguyễn Huệ
	Tin học
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0777
	35
	Đặng Hoàng Chung
	Nam
	19/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0778
	35
	Huỳnh Văn Chung
	Nam
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0779
	35
	Phạm Trương Công
	Nam
	22/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0780
	35
	Phan Đặng Linh Đa
	Nữ
	16/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0793
	35
	Nguyễn Trường Giang
	Nam
	13/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0807
	36
	Võ Thị Hậu
	Nữ
	03/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0808
	36
	Huỳnh Thị Bích Hiền
	Nữ
	16/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0809
	36
	Quách Bùi Minh Hiền
	Nữ
	09/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0814
	36
	Nguyễn Thị Ánh Hồng
	Nữ
	29/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0816
	36
	Cao Thanh Huy
	Nam
	23/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0817
	36
	Nguyễn Hữu Trường Huy
	Nam
	20/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0818
	36
	Phạm Lê Quốc Huy
	Nam
	09/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0821
	37
	Trần Đăng Khoa
	Nam
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0823
	37
	Văn Thị Ngọc Kiều
	Nữ
	18/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0837
	37
	Nguyễn Thị Thùy Mỹ
	Nữ
	31/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0840
	37
	Trương Bảo Ngân
	Nữ
	03/07/2005
	Kinh
	Cam lộ, Quảng Trị
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0841
	37
	Lê Văn Nghĩa
	Nam
	08/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0843
	37
	Huỳnh Quốc Nguyên
	Nam
	03/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0847
	38
	Nguyễn Thành Nhân
	Nam
	28/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0856
	38
	Ngô Tuyết Nhung
	Nữ
	16/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0858
	38
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Nữ
	19/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0872
	39
	Lê Ngọc Quý
	Nam
	12/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0875
	39
	Thái Thị Lệ Quyên
	Nữ
	03/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0882
	39
	Bùi Văn Thắng
	Nam
	13/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0888
	39
	Nguyễn Quang Thiện
	Nam
	18/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0896
	40
	Nguyễn Thị Hiền Thư
	Nữ
	16/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0902
	40
	Lê Vũ Toàn
	Nam
	06/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0908
	40
	Nguyễn Ngọc Thùy Trang
	Nữ
	29/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0911
	40
	Trần Vương Thanh Trang
	Nữ
	03/06/2005
	Kinh
	Tân Kỳ, Nghệ An
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0912
	40
	Lê Ngọc Triển
	Nam
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0915
	40
	Nguyễn Thanh Trúc
	Nữ
	03/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0916
	40
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Nữ
	01/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0917
	41
	Lê Việt Trung
	Nam
	25/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0924
	41
	Đặng Minh Vàng
	Nam
	26/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0926
	41
	Bùi Tuấn Việt
	Nam
	08/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0929
	41
	Văn Hoàng Vũ
	Nam
	07/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0934
	41
	Võ Nhật Tường Vy
	Nữ
	05/02/2005
	Kinh
	An Nhơn, Bình Định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0936
	41
	Nguyễn Như Ý
	Nữ
	28/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình định
	11A7
	Nguyễn Huệ
	Nấu ăn
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0500
	23
	Văn Chí Bảo
	Nam
	29/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0506
	23
	Nguyễn Thành Chiến
	Nam
	09/04/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0510
	23
	Lê Hồng Công
	Nam
	12/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0532
	24
	Cao Phạm Tùng Duy
	Nam
	04/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0547
	25
	Võ Văn Hiển
	Nam
	31/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0550
	25
	Phạm Duy Hòa
	Nam
	18/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0553
	25
	Đoàn Minh Hoàng
	Nam
	12/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0555
	25
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nam
	07/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0556
	25
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nam
	25/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0566
	26
	Huỳnh Nhật Huy
	Nam
	02/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0568
	26
	Nguyễn Gia Huy
	Nam
	18/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0576
	26
	Nguyễn Phúc Lâm
	Nam
	03/03/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,0
	10,0
	9,8
	Giỏi
	 

	08_0578
	26
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	Nữ
	22/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0587
	26
	Phan Vũ Nguyệt Linh
	Nữ
	24/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0594
	27
	Võ Cao Lợi
	Nữ
	29/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	7,5
	9,0
	8,6
	Khá
	 

	08_0599
	27
	Đỗ Thị Trúc Ly
	Nữ
	22/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	5,5
	10,0
	8,9
	Khá
	 

	08_0602
	27
	Phan Thị Trúc Ly
	Nữ
	22/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0609
	27
	Bùi Thị Mến
	Nữ
	20/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0612
	27
	Đỗ Quang Minh
	Nam
	26/07/2005
	Kinh
	Xuân Trường, Nam Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0625
	28
	Nguyễn Hà Thanh Ngân
	Nữ
	04/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0634
	28
	Võ Phạm Minh Nghĩa
	Nam
	14/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0637
	28
	Phan Thị Bích Ngọc
	Nữ
	30/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0638
	29
	Trương Thị Như Ngọc
	Nữ
	23/05/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0644
	29
	Tăng Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	30/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0651
	29
	Nguyễn Anh Ái Nhi
	Nữ
	26/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0652
	29
	Nguyễn Yến Nhi
	Nữ
	07/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0657
	29
	Huỳnh Đặng Phong Nhơn
	Nam
	25/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0667
	30
	Nguyễn Thành Phát
	Nam
	05/09/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0678
	30
	Nguyễn Cường Quốc
	Nam
	01/06/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0694
	31
	Lê Trọng Tấn
	Nam
	11/03/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0701
	31
	Đặng Thị Hồng Thanh
	Nữ
	17/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	8,5
	9,5
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0707
	31
	Nguyễn Thị Hồng Thích
	Nữ
	26/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0708
	31
	Mạc Quốc Thiên
	Nam
	28/07/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0715
	32
	Nguyễn Trọng Thời
	Nam
	15/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0721
	32
	Nguyễn Trần Anh Thư
	Nữ
	16/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,0
	9,1
	Giỏi
	 

	08_0725
	32
	Phan Thanh Thuận
	Nam
	06/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	10,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0726
	32
	Trương Văn Thuận
	Nam
	26/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0728
	32
	Nguyễn Thanh Thương
	Nữ
	25/11/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0731
	32
	Đỗ Thị Thu Thủy
	Nữ
	25/10/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0738
	33
	Ngô Thanh Trâm
	Nữ
	11/12/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0743
	33
	Lê Thành Tri
	Nam
	16/02/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0758
	34
	Trương Quốc Việt
	Nam
	12/10/2004
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0767
	34
	Nguyễn Thành Xuân
	Nam
	29/08/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A8
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0495
	23
	Lê Đoàn Hoàng Anh
	Nữ
	01/02/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	8,0
	9,0
	8,8
	Khá
	 

	08_0498
	23
	Đoàn Trần Quốc Bảo
	Nam
	10/06/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0504
	23
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu
	Nữ
	30/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0513
	23
	Dương Anh Đào
	Nữ
	03/04/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0519
	24
	Nguyễn Thị Kiều Diễm
	Nữ
	12/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0526
	24
	Trần Công Đoàn
	Nam
	16/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0530
	24
	Cao Hải Thuỳ Dương
	Nữ
	30/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0534
	24
	Nguyễn Hồ Duy Ghi
	Nam
	11/08/2005
	Kinh
	BV Quy Nhơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	8,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0536
	24
	Trần Ngọc Hà
	Nam
	26/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	9,0
	8,5
	Khá
	 

	08_0548
	25
	Nguyễn Minh Hiệp
	Nam
	06/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0549
	25
	Đỗ Khánh Hòa
	Nam
	26/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	9,5
	8,9
	Khá
	 

	08_0559
	25
	Phan Hữu Hội
	Nam
	21/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,5
	9,5
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0565
	25
	Huỳnh Nhật Huy
	Nam
	07/02/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	5,0
	9,5
	8,4
	Khá
	 

	08_0570
	26
	Trương Duy Khanh
	Nam
	24/09/2005
	Kinh
	Di Linh, Lâm Đồng
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0583
	26
	Nguyễn Lê Kiều Linh
	Nữ
	23/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0586
	26
	Phan Thị Trúc Linh
	Nữ
	27/06/2005
	Kinh
	BV Quy Nhơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0596
	27
	Nguyễn Trần Hoàng Lực
	Nam
	20/05/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,5
	/
	/
	/
	 

	08_0603
	27
	Võ Thị Cẩm Ly
	Nữ
	02/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	8,0
	10,0
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0604
	27
	Đào Duy Lý
	Nam
	16/08/2005
	Kinh
	Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0608
	27
	Lý Quá May
	Nam
	24/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,0
	9,0
	9,0
	Giỏi
	 

	08_0616
	28
	Nguyễn Hoài Nam
	Nam
	29/08/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0619
	28
	Nguyễn Thuý Nga
	Nữ
	22/10/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,5
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0627
	28
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	Nữ
	12/03/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0631
	28
	Trần Ái Thu Ngân
	Nữ
	11/06/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,0
	9,5
	9,4
	Giỏi
	 

	08_0639
	29
	Diệp Thảo Nguyên
	Nữ
	03/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	10,0
	9,9
	Giỏi
	 

	08_0641
	29
	Lê Công Phú Nguyên
	Nam
	08/01/2005
	Kinh
	Tây Sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	9,5
	9,5
	9,5
	Giỏi
	 

	08_0643
	29
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Nữ
	17/10/2005
	Kinh
	TP Hồ Chí Minh
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0647
	29
	Nguyễn Thế Nhân
	Nam
	23/11/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	9,0
	9,3
	Giỏi
	 

	08_0649
	29
	Nguyễn Thắng Nhật
	Nam
	21/04/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0655
	29
	Văn Võ Lâm Nhi
	Nữ
	03/06/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0664
	30
	Hà Phan Xuân Nữ
	Nữ
	25/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	/
	/
	/
	/
	 

	08_0668
	30
	Đỗ Thanh Phong
	Nam
	19/07/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0691
	31
	Lý Thanh Tâm
	Nam
	03/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0700
	31
	Phan Quốc Thắng
	Nam
	08/09/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	7,0
	/
	/
	/
	 

	08_0713
	32
	Nguyễn Huỳnh Anh Thơ
	Nữ
	14/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	10,0
	10,0
	10,0
	Giỏi
	 

	08_0749
	33
	Nguyễn Tiến Trường
	Nam
	08/01/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	8,5
	10,0
	9,6
	Giỏi
	 

	08_0765
	34
	Nguyễn Thị Thanh Vỹ
	Nữ
	19/10/2005
	Kinh
	Tây sơn, Bình Định
	11A9
	Nguyễn Huệ
	May
	/
	/
	/
	/
	 



